
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 734829793 Võ Kiều Hải Đăng 2A2 130 22 phút 27 giây

2 999213139 Trần Đức Anh Khang 2A2 120 19 phút 54 giây

3 758095278 Nguyen Xuan Tu 2A4 120 22 phút 3 giây

4 966215367 Hà Khánh My 2A5 120 28 phút 59 giây

5 965033285 Diệp Anh Trần 2A2 110 20 phút 17 giây

6 291340273 Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 110 22 phút 33 giây

7 115241694 Đỗ Nam Lâm 2A3 100 27 phút 16 giây

8 461773965 Nguyễn Phong Quân 2A5 100 45 phút 0 giây

9 422990873 Nguyễn Hà An Nhiên 1A1 90 15 phút 46 giây

10 311094330 Nguyen Minh Hung 2A6 80 18 phút 13 giây

11 416679543 Bùi Minh Quân 2A2 80 20 phút 58 giây

12 102191980 Đỗ Minh Nhật 2A3 80 45 phút 0 giây

13 998332193 Trịnh Ngọc Mỹ Anh 1A6 70 15 phút 4 giây

14 498773485 DUONG VU NGOC LINH 2A1 70 18 phút 36 giây

15 776185671 Bùi Huy Vũ 70 21 phút 25 giây

16 848440911 Tống Linh Hương 2A3 70 34 phút 19 giây

17 805127840 Nguyễn Ngọc Khôi 2A1 60 16 phút 13 giây

18 412801439 Phạm Đỗ Minh An 2A4 60 22 phút 4 giây

19 418723186 Bàng Minh Lộc 2A5 50 35 phút 50 giây

20 943791947 nguyễn bảo ngân 2A4 40 12 phút 3 giây

21 765853766 Hà Đăng Khoa Lớp2a 40 16 phút 28 giây

22 503137451 Nguyễn Sỹ Hoàng Minh 1A2 30 20 phút 6 giây


